
LSCP  -  Danh  Sách  Cổ  Phiếu
Minh Lướt Sóng
ACB : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

EIB : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

HDB : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh

MBB : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội

MSB : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng hải Việt Nam

SHB : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn – Hà Nội

SSB : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á

TPB : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong

VIB : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc tế Việt Nam

VPB : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng

AGR : Công ty Cổ phần Chứng Khoán Agribank

CTS : Công ty Cổ phần Chứng Khoán VietinBank

HCM : Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

ORS : Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tiên Phong

SSI : Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI

VCI : Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vietcap

VIX : Công ty Cổ phần Chứng Khoán VIX

VND : Công ty Cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT

BSR : Công ty Cổ phần Lọc Hoá Dầu Bình Sơn

CII : Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

DIG : Tổng Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Xây dựng

DPM : Tổng Công ty Phân Bón Và Hoá Chất Dầu Khí
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DXG : Công ty Cổ phần Blumarq Group

GEL : Công ty Cổ phần Hạ Tầng Gelex

GEX : Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex

HPG : Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoà Phát

POW : Tổng Công ty ĐIện lực Dầu khí Việt Nam

PVD : Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí

PVT : Tổng Công ty Cổ phần Vận Tải Dầu Khí

VCG : Tổng Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam

VRE : Công ty Cổ phần Vincom Retail 

VSC : Công ty Cổ phần Container Việt Nam

BMP : Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

PNJ : Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận

PC1 : Công ty Cổ phần Tập Đoàn PC1

NVL : Công ty Cổ phần Tập Đoàn Địa Ốc NoVa

 


